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Correcting Students
Sửa lỗi cho học sinh
That's not quite correct.
Câu đó không hoàn toàn đúng.


What's wrong with the sentence?
 Câu này sai ở đâu?

The word ……… is wrong. 
Từ……….. bị sai.


Can you correct it?
Em có thể sửa được lỗi đó không?

You don’t need one word. Which is it?
Em không cần một từ. Đó là từ nào?

You don’t say ……….. , but you say ………..
Em không nói…….., nhưng em nói…….

That's not correct. Can anyone say what is correct?
Câu đó không đúng. Em nào biết câu dúng là câu nào?

That's almost right. Try again.
 Câu đó gần đúng. Hãy thử lại.

I'm sorry I don't understand. What do you mean?
Xin lỗi em không hiểu. Ý của cô là gì?

I'm sorry I don't understand. Can you say that again?
.Xin lỗi tôi  không hiểu. Em có thể nhắc lại câu đó được không?


That’s not correct. The correct word/phrase/sentence is …
Câu  đó không đúng. Từ, cụm tù, câu đúng là…
.
No, that's not right. Will someone else try?
Không, không đúng. Có ai muốn thử?

(Repeat the wrong word or phrase) Is that correct? 
( Nhắc lại từ/cụm từ sai). Đã đúng chưa?
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